
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TCN HERMANN GMEINER      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      VIỆT TRÌ 

 
Số: 95/QĐ-TCNHGVT          Việt Trì, ngaỳ 19 tháng 9  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  
" V/v công nhận tốt nghiệp trung cấp năm 2025" 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ 

 
Căn cứ Thông tư số: 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo tích lũy modul, tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp;     

 Căn cứ  kết quả thi tốt nghiệp trung cấp năm 2025 trường trung cấp nghề 

Hermann Gmeiner Việt Trì; 

 Căn cứ  đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2025 trường trung cấp nghề 

Hermann Gmeiner Việt Trì; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1: Công nhận tốt nghiệp cho 169 học sinh trung cấp đạt kết quả các môn thi 

tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên tại Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2025. 

 Điều 2: Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho 169 học sinh nghề: Điện công nghiệp, 

Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện tử công 

nghiệp (Có danh sách kèm theo). 

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phòng, Khoa chuyên môn 

và cá nhân có tên tại điều 2 căn cứ Quyết định thực hiện ./.  

             

 Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG 
 - Sở GD&ĐT (B.cáo); 

 - Lưu: ĐT;VT. 

 

 

Vũ Xuân Thùy 

 

 

 



 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ                                                                                                                                                

TRƯỜNG TCN HERMANN GMEINER 

VIỆT TRÌ 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2025 

( Kèm theo Quyết định số 95 /QĐ-TCNHGVT ngày  19 tháng 9 năm 2025) 

 

 

STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Xếp loại  

tốt nghiệp 

1. Nghề Điện công nghiệp - Khóa 2023 -2025 - Tổng số 35 học sinh    

1 Lưu Hoàng Anh 05/11/2003 Hà Tây Trung bình 

2 Vũ Hoàng  Anh 15/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

3 Hoàng Đức Anh 03/05/2008 Vĩnh Phúc Trung bình 

4 Nguyễn Trần Duy Anh 09/08/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

5 Nguyễn Nhật  Anh 14/10/2008 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Trung bình 

6 Nguyễn Tiến  Anh 27/01/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

7 Hà Việt  Anh 28/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

8 
Phạm Thành 

Trường  
Anh 28/10/2008 Phú Thọ 

Khá 

9 Lại Ngô Gia  Bảo 26/11/2008 Tỉnh Gia Lai Trung bình 

10 Khổng Thành  Đạt 17/06/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

11 Hoàng Tùng  Dương 29/05/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

12 Lê Huy Hoàng 13/01/2008 Phú Thọ Trung bình 

13 Nguyễn Mạnh  Hùng 04/03/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

14 Phạm Hữu  Lâm 09/12/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

15 Hoàng Bảo Long 09/11/2008 Bệnh viện đa khoa KV Phúc Yên Trung bình 

16 Tạ Công  Minh 20/08/2008 Trạm y tế phường Dữu Lâu Khá 

17 Nguyễn Duy  Minh 01/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

18 Tạ Quang  Minh 02/02/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

19 Phan Chính  Nghĩa 30/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

20 Phan Trung Nguyên 21/06/2008 Phú Thọ Trung bình 

21 Hoàng Đại  Phú 09/10/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

22 Hoàng Hồng  Phúc 27/02/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

23 Nguyễn Hồng  Phúc 05/6/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 



 

 

24 Lê Anh Phương 15/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

25 Nguyễn Hồng  Quân 13/09/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

26 Đỗ Mạnh Quang 02/12/2008 Phú Thọ Khá 

27 Đặng Tiến  Tài 06/03/2008 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Trung bình 

28 Đỗ Quang Thảo 20/08/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

29 Lê Văn  Thuận 16/07/2008 Phú Thọ Trung bình 

30 Phan Văn Trí 25/08/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

31 Lê Sinh  Trung 13/06/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

32 Phạm Ngọc Tuân 22/12/2008 Phú Thọ Khá 

33 Nguyễn Anh Tuấn 27/9/2008 Bệnh viện đa khoa Lâm Thao Khá 

34 Lê Mạnh  Tùng 26/05/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

35 Trần Ngọc Vượng 29/09/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình 

2. Nghề Điện tử công nghiệp - Khóa 2023 -2025 - Tổng số 37 thí sinh  

1 Lê Ngọc  Ánh 27/04/2008 Hà Tây      Trung bình 

2 Nguyễn Hữu  Ánh 29/02/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

3 Lương Ngọc  Ánh 20/8/2008 Phú Thọ Trung bình 

4 Nguyễn Duy  Bảo 13/8/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

5 Nguyễn Thị Thanh  Chúc 17/10/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

6 Đỗ Thành  Đạt 03/04/2008 Phú Thọ Trung bình 

7 Vũ Thành  Đạt 08/10/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

8 Nguyễn Thế  Đức 29/01/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

9 Nguyễn Tấn Dũng 16/03/2008 Phú Thọ Khá 

10 Tống Ngọc Dương 01/07/2008 Nam Định Khá 

11 Trần Thế  Duy 13/06/2008 Tỉnh Hà Tây Khá 

12 Hoàng  Hải 08/07/2008 Hà Tây      Khá 

13 Phạm Thế  Hào 29/09/2008 Phú Thọ Khá 

14 Dư Hoàng Hiệp 18/12/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

15 Nguyễn Minh  Hiếu 26/11/2008 Phú Thọ Khá 

16 Bùi Đức  Hoàng 10/09/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

17 Hồ Mạnh  Huấn 30/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

18 Nguyễn Duy Hưng 16/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

19 Đỗ Thị Mai Hương 01/04/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 



 

 

20 Lê Thúy Hường 09/08/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

21 Khổng Gia  Huy 17/11/2008 Phú Thọ Khá 

22 Bùi Quang  Huy 10/9/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

23 Nguyễn Thanh  Huyền 01/09/2008 Phú Thọ Khá 

24 Vũ Đức  Kiên 02/07/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

25 Nguyễn Quý Tuấn Minh 04/02/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

26 Nguyễn Long Nhật 2/11/2008 Phú Thọ Trung bình 

27 Nguyễn Thị Bích Phương 21/11/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

28 Nguyễn Nhật  Thanh 16/11/2008 Phú Thọ Giỏi 

29 Nguyễn Thanh  Thảo 01/09/2008 Phú Thọ Khá 

30 Hán Đức Toàn 01/03/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

31 An Bảo  Trâm 18/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

32 Nguyễn Hà Trang 05/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

33 Vi Mạnh Trung 06/04/2008 Phú Thọ Khá 

34 Lê Thị Cẩm Tú 04/11/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

35 Ngô Xuân Tùng 28/11/2007 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

36 Đào Ngọc  Vũ 22/12/2008 Phú Thọ Khá 

37 Vũ Hà  Vy 23/11/2008 Phú Thọ Khá 

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Khóa 2023 - 2025 - Tổng số 30 học sinh  

1 Nguyễn Khắc  Anh 07/03/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

2 Nguyễn Gia  Bảo 22/1/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

3 Nguyễn Xuân Ngọc Cảnh 08/02/2008 Việt Trì - Phú Thọ Khá 

4 Cao Chí Công 18/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

5 Bạch Văn  Cường 29/05/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

6 Hà Tiến  Đăng 25/09/2007 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

7 Quản Trí  Dũng 30/08/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

8 Nguyễn Thành Dương 06/09/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

9 Đặng Hoàng Duy 28/06/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

10 Nguyễn Phúc  Hải 20/1/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

11 Nguyễn Hoàng Hậu 25/ 07/ 2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

12 Hà Trung  Hiếu 13/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

13 Bùi Quang  Hiếu 19/09/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 



 

 

14 Trần Đức  Hiếu 12/11/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

15 Đỗ Mạnh  Hiếu 04/07/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

16 Lê Minh Hoàng 06/09/2008 Tỉnh Sơn La Trung bình 

17 Vũ Ngọc Nhật  Hoàng 23/05/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

18 Nguyễn Trần Đức Hưng 17/02/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

19 Phan Xuân Khang 04/11/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

20 Hà Đăng  Khoa 14/ 11/ 2008 Trạm y tế xã Thụy Vân Trung bình 

21 Tạ Phúc  Lộc 23/09/2008 Bệnh viện ĐD&PH Chức năng Phú Thọ Khá 

22 Lê Đức Mạnh 28/04/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

23 Nguyễn Đức  Mạnh 08/11/2008 Bệnh viện ĐD&PH Chức năng Khá 

24 Nguyễn Văn  Mười 20/12/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

25 Phùng Hải  Nam 03/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

26 Nguyễn Đan  Phong 13/11/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

27 Trần Anh Quân 15/9/2008 Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông Khá 

28 Đỗ Hoàng  Quân 20/11/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

29 Nguyễn Xuân  Thành 18/10/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

30 Phan Nguyễn Anh Tuấn 23/12/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

4. Nghề Quản trị mạng máy tính - Khóa 2023 - 2025 - Tổng số 67 học sinh  

1 Nguyễn Minh  Anh 07/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

2 Nguyễn Tuấn  Anh 30/01/2008 Lập Thạch – Vĩnh Phúc Khá 

3 Chu Tuấn Anh 25/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

4 Hà Hoài  Anh 18/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

5 Lê Thu  Bảo 10/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

6 Dương Gia  Bảo 14/11/2008 Phú Thọ Trung bình 

7 Vũ Lưu Quỳnh  Châu 20/01/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

8 Nguyễn Ngọc Minh  Châu 24/09/2008 Bệnh viện ĐD và Phục hồi chức năng Trung bình 

9 Trương Ngọc  Châu 02/11/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

10 Nguyễn Lê Hà  Chi 15/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

11 Vũ Khắc Mạnh  Cường 19/7/2008 Xã Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ Trung bình 

12 Nguyễn  Hải  Đăng 05/08/2008 Phú Thọ Trung bình 

13 Trần Quang Đạt 30/5/2008 Hà Tây Khá 

14 Nguyễn Tiến  Đạt 12/04/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 



 

 

15 Nguyễn Tiến  Đạt 23/02/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

16 Nguyễn Tiến  Đạt 22/10/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

17 Tạ Minh Đức 13/3/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

18 Bùi Tiến Dũng 02/06/2008 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Trung bình 

19 Trần Tuấn Dương 06/06/2008 Phú Thọ Khá 

20 Nguyễn Thị  Giang 15/06/2008 Phú Thọ Giỏi 

21 Nguyễn Thi Hải 10/09/2008 Trạm y tế xã Hùng Lô Giỏi 

22 Triệu Ngọc  Hiền 25/03/2008 Tỉnh Bắc Kạn Khá 

23 Đinh Văn Hiệp 24/06/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

24 Tạ Trung  Hiếu 11/10/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

25 Vũ Thị Ngọc  Hòa 26/8/2008 Thái Thụy – Thái Bình Giỏi 

26 Lê Duy  Hoàng 06/03/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

27 Nguyễn Duy  Hoàng 13/12/2008 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Khá 

28 Tạ Mạnh Hùng 23/06/2008 Tỉnh Bắc Ninh Khá 

29 Đỗ Phú  Hưng 26/9/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

30 Lã Minh  Khang 04/12/2008 Phú Thọ Khá 

31 Phạm Anh  Khoa 20/11/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

32 Lã Thị Hồng Lan 19/12/2008 Phú Thọ Giỏi 

33 Đỗ Khánh  Linh 28/03/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

34 Ngô Hiển  Long 16/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Giỏi 

35 Nguyễn Diệu Mai 28/04/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

36 Nguyễn Tiến  Mạnh 30/10/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

37 Phan Thu Minh 26/11/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

38 Bùi Thị Trà  My 06/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

39 Trần Hà Nam 08/12/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

40 Nguyễn Phương  Nam 17/12/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

41 Trần Thị Phương Ngọc 28/11/2008 Phú Thọ Khá 

42 Nguyễn Khánh Ngọc 21/11/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

43 Đinh Yến  Nhi 03/10/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

44 Hoàng Nguyễn Chân  Như 06/11/2008 Lào Cai Khá 

45 Lương Thế  Phương 15/12/1991 Bệnh viện Việt Trì Khá 

46 Nguyễn Minh  Quân 29/4/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 



 

 

47 Vũ Minh  Quân 1/12/2008 Phú Thọ Trung bình 

48 Nguyễn Thế  Quang 29/12/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

49 Nguyễn Đức Quang 30/06/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

50 Nguyễn Thị Hồng  Quyên 21/1/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

51 Nguyễn Thúy  Quỳnh 17/09/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

52 Nguyễn Tiến Thái 29/07/2008 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá 

53 Nguyễn Hữu Thắng 28/11/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

54 Lý Bá  Thiện 24/01/2008 Phú Thọ Trung bình 

55 Nguyễn Anh  Thư 27/12/2008 

Bệnh viện ĐD và Phục hồi chức năng Phú 

Thọ Giỏi 

56 Trần Thanh  Thúy 21/07/2008 

Bệnh viện ĐD và Phục hồi chức năng Phú 

Thọ Khá 

57 Trịnh Minh  Thúy 14/07/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

58 Nguyễn Minh Tiến 10/08/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

59 Lê Mai  Trang 06/4/2008 Tỉnh Phú Thọ Khá 

60 Trần Thu Trang 14/04/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

61 Lê Văn  Việt 08/09/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

62 Lê Quang  Vinh 06/06/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

63 Nguyễn Anh  Vũ 18/04/2008 Tỉnh Phú Thọ Trung bình 

64 Đỗ Thị  Vui 05/12/2008 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Khá 

65 Nguyễn Yến  Vy 01/02/2008 Phú Thọ Khá 

66 Nguyễn Hoàng Hải  Yến 05/11/2008 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá 

67 Võ Thị  Yến 12/01/2008 Phú Thọ Giỏi 

Danh sách có 169 học sinh tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 


